NHÓM TOÁN 9 – TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 


CHUYÊN ĐỀ - BIỂU THỨC ĐẠI SỐ  
A. MỤC ĐÍCH 

Rèn luyện HS có kĩ năng làm bài và tránh được những sai lầm khi làm bài 1 trong đề thi vào lớp 10.
B. NỘI DUNG 
I. Vai trò của “Biểu thức đại số” 
*) Vị trí trong đề thi vào 10: 

 - Bài tập về biểu thức biểu thức đại số thường chiếm 2 điểm (1/5 điểm của  cả đề thi) trong các đề thi vào 10 của hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. 

- Trong đề thi vào lớp 10 của Thành phố Hà Nội: Bài tập về biểu thức đại số và những câu hỏi liên quan đến giá trị biểu thức được đặt ở vị trí đầu tiên của đề thi và chiếm 2 điểm.
+) Phù hợp với chương trình toán học của lớp 9.

+) Phù hợp với trình độ phát triển toán học của học sinh. 

+) Khuyến khích được học sinh vui vẻ làm bài thi theo mạch từ dễ đến khó. 
+) Giúp HS học không tốt môn toán có thể tránh bị điểm 0 và điểm 1. 

*) Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. 

- Dạng toán “Rút gọn biểu thức và các câu hỏi về giá trị của biểu thức” tổng hợp nhiều kiến thức toán học từ dễ đến khó. Chính vì vậy, dạng toán này đã đem nhiều niềm yêu thích toán học tới  cho HS. Từ đó giúp HS say sưa giải toán và phát triển được nhiều năng lực toán học. Ví dụ như: Năng lực tính toán, năng lực trình bày, năng lực tư duy, sáng tạo. 
- Nhiều học sinh làm bài tập về biểu thức đại số thường có tâm trạng chủ quan: Làm tắt, bỏ bước thậm chí còn chép bài bạn để cho nhanh hoàn thành bài tập. Vì vậy, chúng ta yêu cầu HS nâng cao tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, cần mẫn học tập, cẩn thận từng bước giải từ câu dễ đến câu khó để đạt được số điểm mong ước. Hơn nữa,  HS cần phải trung thực trong học tập để đánh giá đúng khả năng của bản thân góp phần đăng kí thi vào cấp ba phù hợp. 
II. Một số kiến thức cần nhớ 

1) Các hằng đẳng thức.

2) Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa. 

3) Các phép biến đổi căn thức bậc hai.

4) Điều kiện xác định của biểu thức.

5) Lí thuyết về đẳng thức, phương trình, bất đẳng thức, bất phương trình, chia hết ...

III. Những dạng bài thường gặp 
	Dạng câu hỏi
	Phương pháp giải

	

Cho hai biểu thức A và B (A là một biểu thức đơn giản)

	

	1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = x0
	+) Tìm ĐKXĐ của biểu thức nếu bài không cho;
+) Kiểm tra giá trị của biến;
+) Thay số;
+) Tính giá trị của biểu thức số. 

	2) Tính giá trị của biểu thức A khi biết điều kiện của x.
	+) Tìm ĐKXĐ của biểu thức nếu bài không cho;
+) Tìm giá trị của biến; 
+) Kiểm tra giá trị của biến;

+) Thay số;

+) Tính giá trị của biểu thức số.

	3) Rút gọn biểu thức P 
(P = A + B; 
P = A – B; 
P = A.B; 
P = A: B; ...)
	+) Rút gọn biểu thức B (biểu thức phức tạp hơn).

+) Rút gọn biểu thức P: Sử dụng các phép biến đổi cộng, trừ, nhân, chia; các phép biến đổi căn thức; các hằng đẳng thức để thực hiện bài tập rút gọn. 

+) Tìm ĐKXĐ của P (nếu bài không cho).

	4) Tìm x để P = M 
(P > M; 
P < M;

P ( M:

P ( M; ....)
	+) Sử dụng các phép biến đối phương trình, bất phương trình để giải. 

	5) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức P có giá trị nguyên.
	+) Tách phần nguyên

+) Sử dụng kiến thức về chia hết để tìm giá trị nguyên của x. 

	6) Tìm giá trị của x để biểu thức P có giá trị nguyên. 
	+) Tách phần nguyên.
+) Sử dụng kiến thức về bất đẳng thức để giới hạn giá trị của biểu thức 
+) Tìm giá trị nguyên của biểu thức 

+) Tìm giá trị nguyên của x.

	7) So sánh biểu thức P với biểu thức Q. 
	*) Cách 1: Xét hiệu P – Q  => So sánh P – Q với 0  => Kết quả so sánh P và Q. 

*) Cách 2: Sử dụng tính chất của bất đẳng thức và các bất đẳng thức đặc biệt để so sánh P và Q. 

	8) Chứng minh bất đẳng thức.
	*) Cách 1: Xét hiệu 

*) Cách 2: Sử dụng tính chất của bất đẳng thức và các bất đẳng thức đặc biệt để chứng minh bất đẳng thức đã cho. 

	9) Tìm giá trị nhỏ nhất (giá trị lớn nhất) của biểu thức P. 
	- Dùng tính chất của bất đẳng thức và các bất đẳng thức đặc biệt để giới hạn giá trị của biểu thức P.

- Tìm giá trị của x để xảy ra dấu bằng. 

- Trả lời giá trị nhỏ nhất hay giá trị lớn nhất của biểu thức. 

	10) Tìm giá trị của tham số để P thỏa mãn điều kiện nào đó. 
	+) Sử dụng các kiến thức về giải phương trình bậc nhất, bậc hai ... để giải bài tập.  


IV. Ví dụ minh họa[image: image236.wmf]5-23-25

5-1-1

A===...=

11

5-1-3

5-4


	Nội dung
	Sai lầm HS hay mắc
	Khắc phục

	Ví dụ  : Cho 2 biểu thức  
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	1) Tính giá trị của A khi x = 16
Thay x = 16 (tmđk) vào A, ta có 
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	+) HS thay ngay số vào biểu thức và tính giá trị mà không kiểm tra giá trị của biến.
	- Rèn HS ý thức: 

+) Tìm ĐKXĐ của biểu thức nếu đề không cho.

+) Kiểm tra giá trị của biến.

+) Thay số chính xác.

+) Tính cẩn thận từng bước giá trị của biểu thức. 

	2) Tính giá  trị của A khi
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	- Tính sai 
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- HS không trục căn thức ở mẫu kết quả của A
	+) Rèn HS ghi nhớ kiến thứcvà cẩn thận khi tính
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+) Rèn HS ý thức trục căn thức ở mẫu kết quả của biểu thức số

	3) Tính giá trị của A biết: (2x - 5)2 = 1

Ta có 
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Thay x = 2 vào A, ta có 
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	- Thiếu trường hợp tìm x.
- Không kiểm tra giá trị của biến trước khi tính giá trị của biểu thức.
	- Rèn HS giải các phương trình lũy thừa chẵn, giá trị tuyệt đối.

- Rèn HS ý thức kiểm tra giá trị của biến 
=> thay số chính xác 
=>  tính giá trị của biểu thức. 

	4) Rút gọn biểu thức P = B : A 

Ta có 
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	- HS hay làm tắt, bỏ bước nên dễ sai. 
- Trình bày sai. Không dùng dấu bằng mà dùng dấu “(”.

- Trục căn thức kết quả của biểu thức P.
	*) Khi rút gọn P cần rèn học sinh làm bài cẩn thận, tỉ mỉ, không làm tắt. Bài toán thể hiện rõ các bước để đạt được điểm tối đa. 
- Phân tích mẫu thành tích (nếu cần), rút gọn từng biểu thức nhỏ (nếu có thể). 
- Quy đồng mẫu thức đối với phép cộng, trừ. 
- Phá ngoặc, đổi dấu (nếu cần).
- Thu gọn các biểu thức đồng dạng.
- Chuyển phép chia thành phép nhân.
- Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử.
- Rút gọn 
*) Trong câu rút gọn, không đòi hỏi phải tìm ĐKXĐ. ĐKXĐ được đề cập đến khi giải câu liên quan tới giá trị của biểu thức. Tuy nhiên GV nên rèn học sinh có ý thức tìm ĐKXĐ của P để giải các câu tiếp theo. 
*) Nhấn mạnh: 

- Dấu “(” được dùng trong các bài biến đổi phương trình, bất phương trình, đẳng thức và bất đẳng thức. Lời giải sau trình bày sai bài rút gọn biểu thức: 
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- Chỉ trục căn thức của biểu thức số. 

	5) Tìm x sao cho 
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	- HS bỏ qua bước kiểm tra điều kiện của x tìm được. 
	- Rèn HS kiểm tra kết quả rồi mới trả lời bài. 

	6) Tìm x sao cho 
[image: image25.wmf]2

P=

x



[image: image26.wmf]2

P=

x

(
[image: image27.wmf]3x2

x3

x

=

+


                     (ĐK:  x > 0, x ( 1;x ( 9)
( …

( 
[image: image28.wmf]32x60

x

--=

 (1)
Đặt 
[image: image29.wmf]x

 = t ( ĐK: t > 0; t ≠ 1, t ≠ 3)

Ta có phương trình:  3t2 – 2t – 6 = 0 

(’ = b’2 – ac = … = 19 > 0 
 t1 = 
[image: image30.wmf]''119

3

b

a

=

-+D+

 (tm) 

 t2 = 
[image: image31.wmf]''119

3

b

a

=

-+D-

 (không tm)

Với t1 = 
[image: image32.wmf]119

3

+

( x = 
[image: image33.wmf]20219

9

+

(tm)

Vậy x = 
[image: image34.wmf]20219

3

+

 thì 
[image: image35.wmf]2

P=

x


	- HS bỏ sót điều kiện phát sinh của phương trình. 

- Rất nhiều HS mắc phải lỗi sử dụng công thức nghiệm tính ( để giải (1) khi chưa đặt ẩn phụ đưa nó về phương trình bậc hai, dẫn đến giá trị nghiệm sai. 

	- Rèn HS luôn có ý thức để ý đến ĐKXĐ của biểu thức cũ và mới. 

- Rèn HS chỉ sử dụng công thức nghiệm cho phương trình bậc hai. 



	7) Tìm x để P = P2
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( thỏa mãn yêu cầu đề bài.
	- Chia cả hai vế cho P:

P = P2 ( P = 1 
=>Thiếu  P = 0 
	- Rèn HS ý thức: Chỉ chia nếu biểu thức chia đã khác 0. 

- Khi HS thay 
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vào P = P2 => Tìm x. 

Cách làm đó sẽ khó khăn hơn nhiều so với cách tìm giá trị của P trước, sau đó mới tìm giá trị của x. 

	8) Tìm giá trị của x để p < [image: image44.png]



P < [image: image46.png]


 (ĐKXĐ: x ( 0, x ( 1; x ( 9)
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Kết hợp ĐKXĐ =>  0 ( x < [image: image49.png]


 
Vậy 0 ( x < [image: image51.png]


  thỏa mãn yêu cầu đề bài.  
	- HS hay sai bỏ mẫu (tích chéo) để giải. 
- HS không kết hợp điều kiện trước khi trả lời bài. 
	+ Ở VD bên, tích chéo vẫn ra kết quả đúng vì 2 mẫu đều là số dương. (Nếu các con tích chéo các con phải giải thích hai mẫu là số dương)
- Nếu mẫu  là “[image: image53.png]


 - 3”, tích chéo sẽ ra sai.
=> GV cần chọn bài tập để rèn HS tránh sai lầm bên. 

- Rèn HS luôn luôn để ý đến điều kiện của biến.

	9) Tìm x sao cho 
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*) P > 0 ( 
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Kết hợp điều kiện => 0 <
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; x ≠ 1 thỏa mãn yêu cầu đề bài.
	- Chia cả hai vế cho
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Thiếu đk P > 0
	- Rèn HS ý thức: Chỉ thực hiện phép chia nếu biểu thức chia đã khác 0. 

- Khi HS thay 
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 => Tìm x. 

Cách làm đó sẽ khó khăn hơn nhiều so với cách tìm giá trị của P trước, sau đó mới tìm giá trị của x.
- Với bpt, HS hay sai bỏ mẫu (tích chéo) để giải. 

+ Với ví dụ bên, HS tích chéo vẫn ra kết quả đúng vì 
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 HS tích chéo sẽ ra kết quả sai.

GV cần chọn bài tập để rèn HS tránh sai lầm này. 

- Rèn HS nhận xét dấu của tử hoặc mẫu nếu có thể khi giải bất phương trình dạng 
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- Nếu không xác định được dấu của tử và mẫu ta mới chia bất phương trình thành hai trường hợp.

	10) So sánh P với 
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(đpss)
	- Nhiều HS học TB, Khá bỏ coo này vì nghĩ khó. 
	- Để so sánh hai biểu thức A và B, chúng ta thường xét hiệu A – B và so sánh A – B với 0

	11) Chứng minh rằng P < 3

*)Cách 1: 
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*)Cách 2:  Xét hiệu P – 3 = …= 
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                    ( P < 3 (đpcm)
	- Nhiều HS học TB, Khá bỏ câu này vì nghĩ khó.
	- Ta có thể dùng các bất đẳng thức đặc biệt để biến đổi chứng minh bất đẳng thức đề bài yêu cầu. 

- Để chứng minh bất đẳng thức A < B (hoặc A > B hoặc A ( B hoặc A ( B), ta có thể chứng minh A – B < 0 (…)



	12) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Ta có 
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Vậy GTNN M = 0 khi x = 0 
	- Nhiều HS học TB, Khá bỏ câu này vì nghĩ khó.
	- Để giải bài tập tìm giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất của môt biểu thức trong bài tập rút gọn biểu thức tổng hợp, chúng ta thường sử dụng một trong các cách sau: 

+) Cách 1: Nhận xét để tìm được bất đẳng thức chặn trên hoặc chặn dưới của giá trị biểu thức.

+) Cách 2: Dùng bất đẳng thức quen thuộc để tìm giá trị min, max của biểu thức. 

	13) Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên. 
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Vì 3 ∈ Z ( P ∈ Z ( 
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*) Nếu x ( Z, x là số chính phương
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∈(0; 6( ( x ∈(0; 36( (chọn)

Vậy x ∈(0; 36( thỏa mãn đề bài. 
	- HS KL sai:

P ( Z 

( x ( (0; 36( 
	Các bước giải: 

+) Tách phần nguyên

+) Lập luận tìm giá trị nguyên của x

Lưu ý: 

Với câu hỏi này, để chính xác lời giải cần có hai trường hợp 

*) Trường hợp 1: x nguyên, x không là số chính phương. 

*) Trường hợp 2: x nguyên, x là số chính phương

- Hướng dẫn HS trả lời đúng.



	14) Tìm giá trị của x để P có giá trị nguyên. 
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Vì P ∈ Z ( P ((0; 1; 2(
Thay P = 0; P = 1; P = 2 vào biểu thức, ta tìm được x((0; 36; 
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(
	- HS giải câu 14 giống câu 13 

=> Thiếu giá trị không phải là số nguyên của x. 
	Chú ý: 

+) HS cần hiểu rõ câu 13 chỉ là trường hợp đặc biệt của câu 14.

+) Kết quả của câu 14 sẽ bao gồm cả kết quả của câu 13 và có thêm các giá trị không phải là số nguyên của x để biểu thức có giá trị nguyên. 

Các bước giải: 

+) Tách phần nguyên.

+) Giới hạn (chặn) giá trị của biểu thức.

+) Tìm giá trị nguyên của biểu thức.

+) Tìm giá trị của x. 

Ta có thể hướng dẫn HS giải theo cách khác.

	15) Tìm giá trị của m để phương trình sau có hai nghiêm phân biệt:

mP = 
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Giải điều kiện ∆ > 0, ta có 

m < 
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Kết hợp điều kiện, ta có: 

      m > 
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 thỏa mãn đề bài. 
	HS chỉ có điều kiện  ∆ > 0
	+) Nhấn mạnh điều kiện của biến để xác định dấu của nghiệm của phương trình bậc hai. 

+) Để giải được câu 11, yêu cầu HS có kiến thức chắc chắn về phương trình bậc hai và hệ thức Vi - ét


V.  Bài tập tham khảo
	Bài tập
	Hướng dẫn giải

	Bài 1: (Đề thi vào lớp 10 năm 2017 -2018)
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(Với x ( 0, x ( 25)
1) Tính giá trị của A khi x = 9
2) Chứng minh 
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3) Tìm giá trị của x để 
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	Bài 1: 

1) Thay x = 9 (tmđk) vào A, ta có: A = … = 
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	Bài 2: (Đề thi vào lớp 10 năm 2018 -2019)
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(Với x ( 0, x ( 1)
1) Tính giá trị của A khi x = 9
2) Chứng minh 
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3) Tìm tất cả các giá trị của x để 
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	Bài 2: 

1) Thay x = 9 (tmđk) vào A, ta có: A = … = 
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Vậy x = 4

	Bài 3: (Đề thi vào lớp 10 năm 2019 -2020)

Cho 
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(Với x ( 0, x ( 25)
1) Tính giá trị của A khi x = 9
2) Rút gọn biểu thức B. 
3) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức P = A.B đạt giá trị nguyên lớn nhất. 
	Bài 3: 

1) Thay x = 9 (tmđk) vào A, ta có: A = … = 1
2) 
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Vì x ( Z => P ( Z ( 25 – x ( Ư(4)

Để P có giá trị nguyên lớn nhất ( 25 – x = 1 ( x = 24 (tm)

Vậy x = 24 



	Bài 4: (Đề thi vào lớp 10 năm 2020 -2021)

Cho  
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(Với x ( 0, x ( 1)
1) Tính giá trị của A khi x = 4
2) Chứng minh   
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3) Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức
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	Bài 4: 

1) Thay x = 4 (tmđk) vào A, ta có: A = … = 
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Vì x ( Z => P ( Z ( 25 – x ( Ư(4)

Để P có giá trị nguyên lớn nhất ( 25 – x = 1 ( x = 24 (tm)
Vậy x = 24 

	Bài 5: (Đề thi vào lớp 10 năm 2021 -2022)

Cho  
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(Với x ( 0, x ( 9)

1) Tính giá trị của A khi x = 16.
2) Chứng mình  A + B = 
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	Bài 5
1) Thay x = 16 (tmđk) vào A, ta có: A = … = 
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2) Chứng mình  A + B = 
[image: image164.wmf]3

3

x

+



	Bài 6: Cho 
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1) Tính giá trị của A khi x = 16

2) Rút gọn P = B : A

3) Tính giá trị của P khi x = 6 – 2
[image: image167.wmf]5


4) Tìm giá trị của x để  P = 
[image: image168.wmf]x

1

 

5) So sánh P với 
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6) Tìm x ( N để P nhận giá trị nguyên 

7) Tìm giá trị của x để P nhận giá trị nguyên

8) Tìm x để P < 1 

9) Tìm m để phương trình mP = 
[image: image170.wmf]x

 – 2 có hai nghiệm phân biệt

10) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.


	Bài 6: 

1) A = 
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4)  x = 
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[image: image175.wmf]2

3

-

                                                  6) x (((0; 4( 

7) Ta có P = 
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 (ĐKXĐ: x ≥ 0; x ≠ 1)

P ( Z ( 
[image: image178.wmf]1

3

+

x

( Z

Đặt 
[image: image179.wmf]1

3

+

x

 = k (k ( Z, k > 0) ( 
[image: image180.wmf]k

k

x

-

=

3

( 
[image: image181.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

¹

-

³

-

1

3

0

3

k

k

k

k

 …..……… ( 0 < k ≤ 3

Vì k ( Z nên k ( (1; 2; 3 ( ………..  x (((0; 4; 
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8) 0 ( x < 4,  x ≠ 1 

9) Tìm m để phương trình mP = 
[image: image183.wmf]x

 – 2 có hai nghiệm phân biệt

mP = 
[image: image184.wmf]x

 – 2  ( ….. ( x + (1 – 2m) 
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 + m – 2 = 0 (I) (ĐKXĐ: x ≥ 0; x ≠ 1)

Đặt 
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 = t ( t ≥ 0; t ≠ 1), ta có phương trình  t2 + (1 – 2m) t + m – 2 = 0 (II)

Ta tìm m để phương trình (II) có hai nghiệm t 1 , t 2 phân biệt và không âm

10) P = 
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1

2

+

-

x

x

 = 2 – 
[image: image188.wmf]1

3

+

x

=> Lập luận có Min P = 1 khi x = 0 

	Bài 7: Cho A =
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a) Tính A khi x = 9

b) Cho M = A.B. Rút gọn M

c) Tính giá trị của M khi x = 4 – 2
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d) Tìm x để M = 
[image: image192.wmf]2
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e) Tìm x để M > 0

f) Tìm x ( Z để giá trị của M nguyên. 
	Bài 7: 

a) A = 
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c) ĐKXĐ của M: x > 0, x ( 4 Biến đổi x = (
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Thay số và tính được:  A = 
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 Kiểm tra và trả lời

e) x > 4

f) x ((1; 9; 25(

	Bài 8: 
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a) Tính giá trị của A khi x = 16

b) Rút gọn M = B : A

c) Tìm x để M = 4

d) So sánh M với 
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e) Tìm giá trị nhỏ nhất của M  
	Bài 8:  a) A = 1      b) 
[image: image209.wmf]7

3

x

M

x

+

=

+

 ( ĐK: x ( 0; x ( 9)        c) x = 25    d)  M > 
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Áp dụng bđt Cô – si cho hai số dương ta có 
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	Bài 9: Cho 
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a) Tính giá trị của A khi x = 9

b) Rút gọn M = B – A 

c) Tìm x để M = 
[image: image217.wmf]1
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d) Tìm giá trị nguyên của x để M ( 
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	Bài 9: 
a) A = - 0,5 

b) 
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	Bài 10: Cho 
[image: image223.wmf]3

1

A

x

=

-

 và 
[image: image224.wmf]6

1

1

x

B

x

x

=+

-

+


a) Tính giá trị của A khi x = 4

b) Rút gọn P = A – B 

c) Tìm x để P = 
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d) Tìm x (Z để giá trị của P nguyên

e) Tìm giá trị của x để P (Z 

f) Tìm x ( N để 
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*) Nếu 0 ( x < 9 
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*) Nếu x > 9. Vì x ( N ( x ( 10 ( 
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Dấu “=” xảy ra ( x = 10

Vậy x = 10 thỏa mãn đề bài. 








Thay                      vào A, ta có 
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